[bookmark: chuong_pl_2]Phụ lục II
[bookmark: chuong_pl_2_name]DANH MỤC TỔNG MỨC CHI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Loại văn bản
	Tổng
	Xây dựng, soạn thảo, thẩm định, trình
(1)
	Thẩm tra, thông qua
(2)

	
	Tên văn bản
	Thuộc trường hợp quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	

	1
	Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành
	[bookmark: dc_1]Điều 4, khoản 1 Điều 10, điểm a khoản 1 Điều 27
	14.000
	70%
	30%

	2
	Luật mới; luật thay thế luật hiện hành
	[bookmark: dc_2]Điều 4, khoản 1 Điều 10, điểm a khoản 1 Điều 27
	12.500
	70%
	30%

	3
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật
	[bookmark: dc_3]Điều 4, khoản 1 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 27
	7.000
	70%
	30%

	4
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp
	[bookmark: dc_4]Điều 4, khoản 1 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 27
	6.500
	70%
	30%

	5
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật, luật hiện hành
	[bookmark: dc_5]Điều 4, khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 27
	4.000
	70%
	30%

	6
	Nghị quyết thí điểm của Quốc hội
	[bookmark: dc_6]Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 10, điểm c khoản 1 Điều 27
	5.000
	70%
	30%

	7
	Nghị quyết của Quốc hội
	[bookmark: dc_7]Điều 4, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 27
	4.000
	70%
	30%

	8
	Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành
	[bookmark: dc_8]Điều 4, khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 27
	2.000
	70%
	30%

	9
	Pháp lệnh mới; pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành
	[bookmark: dc_9]Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 27
	4.000
	70%
	30%

	10
	Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành
	[bookmark: dc_10]Điều 4, khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 27
	2.000
	70%
	30%

	11
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	[bookmark: dc_11]Điều 4, khoản 2 Điều 11
	2.000
	70%
	30%

	12
	Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	[bookmark: dc_12]Điều 4, Điều 13, khoản 1 Điều 49
	2.000
	70%
	30%


II. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Loại văn bản
	Tổng
	Trước giai đoạn thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế/tổ chức quốc tế
(1)
	Thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế/tổ chức quốc tế
(2)

	1
	Điều ước quốc tế, việc gia nhập tổ chức quốc tế phải được phê chuẩn theo quy định của Luật Điều ước quốc tế
	2.000
	80%
	20%

	2
	Điều ước quốc tế, việc gia nhập tổ chức quốc tế không phải phê chuẩn theo quy định của Luật Điều ước quốc tế
	1.600
	100%
	


III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG DO QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Loại văn bản
	Tổng
(1)

	
	Tên văn bản
	Thuộc trường hợp quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	

	1
	Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
	[bookmark: dc_13]Điều 4, Điều 12, Điều 44
	150

	2
	Nghị định
	[bookmark: dc_14]Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 14
	1.800

	3
	Nghị định
	[bookmark: dc_15]Điều 4, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 14
	1.000

	4
	Nghị quyết của Chính phủ
	[bookmark: dc_16]Điều 4, điểm c khoản 2 Điều 14
	450

	5
	Nghị quyết của Chính phủ
	[bookmark: dc_17]Điều 4, điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14
	400

	6
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	[bookmark: dc_18]Điều 4, Điều 15
	400

	7
	Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
	[bookmark: dc_19]Điều 4, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 46
	350

	8
	Thông tư
	[bookmark: dc_20][bookmark: dc_21]Điều 4, khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 2 Điều 46
	350

	9
	Thông tư liên tịch
	[bookmark: dc_22]Điều 4, Điều 20, khoản 2 Điều 49
	350

	10
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	[bookmark: dc_23]Điều 4, khoản 1 Điều 21
	250

	11
	Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	[bookmark: dc_24]Điều 4, khoản 2 Điều 21
	100



